
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 31, ngõ 21B Cát Linh  , Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂM ĐỨC QUỐC TẾ

0106969820

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác thuỷ sản biển
Chi tiết:
- Đánh bắt cá; 
- Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển; 

0311

2. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
- Khai thác thuỷ sản nước lợ 
- Khai thác thuỷ sản nước ngọt 

0312

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
- Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 
- Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 

0322

5. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
- Chế biến và đóng hộp thuỷ sản 
- Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 
- Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 
- Chế biến và bảo quản nước mắm 

1020(Chính)

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM TÂM ĐỨC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM DUC INTERNATIONAL FOOD 
PRODUCTION & PROCESSING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986735868/0912062256
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
TUẤN  

Xóm 4, Xã Liêm 
Chung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

510.000.000 51,00 168197795

2 NGUYỄN 
THỊ ĐÀO  

Số nhà 32K2, Thị trấn 
Liễu Đề, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

490.000.000 49,00 162408023

10. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

11. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản 

4620

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 

4632

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ VĂN TUẤN  Nam

10/10/1982 Kinh Việt Nam

168197795
25/08/2015 Công an tỉnh Hà Nam  

Xóm 4, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 39, ngõ 35, đường Đặng Thai Mai  , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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